28
                                            CÔNG BÁO                           Số 21 ngày 31 - 12 - 2010

27
Số 21 ngày 31 - 12 - 2010                                  CÔNG BÁO                                             



 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





CÔNG  BÁO
                                                      Do Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La xuất bản
Tháng 12                                                                                      Số 21 (31/12/2010)

MỤC LỤC

CÔNG BÁO NĂM 2010

HỆ THỐNG VĂN BẢN ĐĂNG CÔNG BÁO NĂM 2010

	STT
	Tên cơ quan ban hành
	Số văn bản

	1
	Hội đồng nhân dân tỉnh
	44

	
	- Nghị quyết quy phạm
	22

	
	- Nghị quyết cá biệt
	22

	2
	Uỷ ban nhân dân tỉnh
	49

	
	- Quyết định quy phạm
	07

	
	- Quyết định cá biệt
	23

	
	- Chỉ thị cá biệt
	19

	3
	Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên
	12

	
	- Nghị quyết quy phạm
	04

	
	- Nghị quyết cá biệt
	08

	4
	Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn
	10

	
	- Nghị quyết quy phạm
	05

	
	- Nghị quyết cá biệt
	05

	5
	Hội đồng nhân dân huyện Mường La
	06

	
	- Nghị quyết quy phạm
	01

	
	- Nghị quyết cá biệt
	05

	6
	Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu
	07

	
	- Nghị quyết quy phạm
	03

	
	- Nghị quyết cá biệt
	04

	
	Tổng số văn bản
	128


	STT
	Trích yếu nội dung văn bản
	Ngày 

ban hành
	Hiệu lực 

thi hành

	CÔNG BÁO SỐ 01 + 02 (07/01/2010)

	1
	Nghị quyết số 291/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2010
	07/12/2009
	07/12/2009

	2
	Nghị quyết số 292/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị quyết số 104/2006/NQ-HĐND ngày 15/7/2006 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2007 - 2010
	07/12/2009
	07/12/2009

	3
	Nghị quyết số 293/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc bổ sung Nghị quyết số 125/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh khoá XII về ban hành các quy định về tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010
	07/12/2009
	07/12/2009

	4
	Nghị quyết số 294/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2008
	07/12/2009
	17/12/2009

	5
	Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
	07/12/2009
	17/12/2009

	6
	Nghị quyết số 303/2009/NQ-HĐND của Hội  đồng nhân dân tỉnh Sơn La về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ thuộc diện điều động, luân chuyển và tăng cường cho cấp xã
	07/12/2009
	01/01/2010

	7
	Nghị quyết số 304/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về quy định chế độ phụ cấp đối với cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trực thuộc đảng bộ bộ phận; Đảng uỷ viên trực thuộc đảng uỷ bộ phận; Phó Bí thư, chi uỷ viên chi bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
	07/12/2009
	01/01/2010

	CÔNG BÁO SỐ 03 (08/01/2010)

	8
	Nghị quyết số 295/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Sơn La năm 2010
	07/12/2009
	07/12/2009

	9
	Nghị quyết số 296/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2010
	07/12/2009
	07/12/2009

	CÔNG BÁO SỐ 04 + 05 (14/01/2010)


Nghị quyết số 297/2009/NQ-HĐND của Hội 

 đồng nhân dân tỉnh Sơn La về phê chuẩn

 phương án phân bổ các nguồn vốn đầu tư

 phát triển và chương trình mục tiêu quốc 

	gia năm 2010
	07/12/2009
	07/12/2009
	

	CÔNG BÁO SỐ 06 (16/01/2010)

	11
	Nghị quyết số 300/2009/NQ-HĐND của Hội  đồng nhân dân tỉnh Sơn La về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách  phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2010
	07/12/2009
	17/12/2009

	12
	Nghị quyết số 288/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 259/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XII
	03/12/2009
	03/12/2010

	13
	Nghị quyết số 289/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc miễn nhiệm Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XII, nhiệm kỳ 2004  - 2011
	07/12/2009
	07/12/2009

	14
	Nghị quyết số 290/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh Sơn La khóa XII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
	07/12/2009
	07/12/2009

	15
	Nghị quyết số 298/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc cho phép lập một số dự án đầu tư phát triển bằng các nguồn vốn nhà nước năm 2010 và các năm tiếp theo
	07/12/2009
	17/12/2009

	16
	Nghị quyết số 302/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Sơn La năm 2010
	07/12/2009
	17/12/2009

	17
	Nghị quyết số 305/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về đặt tên đường, tên phố, tên công trình công cộng thuộc thị trấn Ít Ong, huyện Mường La - đợt 1; đặt tên đường, tên phố thuộc thành phố Sơn La - đợt 2
	07/12/2009
	17/12/2009

	18
	Nghị quyết số 306/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
	07/12/2009
	17/12/2009

	19
	Nghị quyết số 307/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XII
	07/12/2009
	17/12/2009

	20
	Quyết định số 3629/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2010
	30/12/2009
	30/12/2009

	21
	Chỉ thị số 38/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2010
	30/12/2009
	30/12/2009

	22
	Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc triển khai một số biện pháp cấp bách đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân 2009 - 2010
	06/01/2010
	06/01/2010

	CÔNG BÁO SỐ 07 (22/01/2010)

	23
	Nghị quyết số 131/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010
	17/12/2009
	24/12/2009

	24
	Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn về việc phê chuẩn kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách huyện và các Chương trình mục tiêu năm 2010
	17/12/2009
	24/12/2009

	25
	Nghị quyết số 133/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn về việc phê chuẩn danh mục các dự án đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách huyện năm 2010
	17/12/2009
	24/12/2009

	26
	Nghị quyết số 136/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2010
	17/12/2009
	24/12/2009

	27
	Nghị quyết số 137/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn về việc phê chuẩn phương án chi ngân sách huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2010
	17/12/2009
	24/12/2009

	28
	Nghị quyết số 134/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với bà Nguyễn Thị Tâm
	17/12/2009
	17/12/2009

	29
	Nghị quyết số 135/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn về việc xác nhận kết quả phân loại bổ sung đơn vị hành chính cấp xã
	17/12/2009
	17/12/2009

	30
	Nghị quyết số 138/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn về việc phê chuẩn điều chỉnh số liệu tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008
	17/12/2009
	17/12/2009

	31
	Nghị quyết số 139/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn về việc bãi bỏ Nghị quyết số 48/2009/NQ-HĐND ngày 05/7/2009 của HĐND xã Mường Chanh về phê chuẩn việc đóng góp bằng tiền mặt thay cho giúp đỡ ngày công cho các hộ gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình bộ đội tại ngũ năm 2009 do ban hành trái quy định của pháp luật
	17/12/2009
	17/12/2009

	32
	Nghị quyết số 140/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn về việc phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND huyện Mai Sơn năm 2010
	17/12/2009
	17/12/2009

	CÔNG BÁO SỐ 08 + 09 (30/01/2010)

	33
	Nghị quyết số 123/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên về phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng huyện Bắc Yên năm 2010
	20/12/2009
	20/12/2009

	34
	Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên về phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách huyện Bắc Yên quản lý và chương trình mục tiêu năm 2010
	20/12/2009
	20/12/2009

	35
	Nghị quyết số 126/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010
	20/12/2009
	20/12/2009

	36
	Nghị quyết số 127/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên về việc phê chuẩn phương án phân bổ Dự toán ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2010
	20/12/2009
	20/12/2009

	CÔNG BÁO SỐ 10 + 11 (05/02/2010)

	37
	Nghị quyết số 106/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mường La về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
	17/12/2009
	24/12/2009

	38
	Nghị quyết số 107/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mường La về phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư năm 2010
	17/12/2009
	17/12/2009

	39
	Nghị quyết số 108/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mường La về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2010
	17/12/2009
	17/12/2009

	40
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mường La về phê 
chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cho ngân sách các xã, thị trấn năm 2010
	17/12/2009
	17/12/2009

	41
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mường La về chương trình giải quyết việc làm huyện Mường La năm 2010
	17/12/2009
	17/12/2009

	42
	Nghị quyết số 111/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mường La về việc phê chuẩn Đề án phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn huyện Mường La giai đoạn 2010 - 2015
	17/12/2009
	17/12/2009

	43
	Nghị quyết số 119/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khoá XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
	18/12/2009
	18/12/2009

	44
	Nghị quyết số 120/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên khoá XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
	18/12/2009
	18/12/2009

	45
	Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên khoá XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
	18/12/2009
	18/12/2009

	46
	Nghị quyết số 122/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên về việc điều chỉnh Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 
06/7/2009 của HĐND huyện Bắc Yên khoá XV về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008
	20/12/2009
	20/12/2009

	47
	Nghị quyết số 124/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên về phê chuẩn danh mục công trình cho phép lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2010 thuộc nguồn vốn 30a
	20/12/2009
	20/12/2009

	48
	Nghị quyết số 128/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên về Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND huyện Bắc Yên khoá XV về Chương trình hoạt động toàn khoá của HĐND huyện Bắc Yên khoá XV, nhiệm kỳ 2004 - 2009
	20/12/2009
	20/12/2009

	49
	Nghị quyết số 129/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên năm 2010
	20/12/2009
	20/12/2009

	50
	Nghị quyết số 130/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên về phê chuẩn Đề án phân loại bổ sung đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị định số  159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ
	20/12/2009
	27/12/2009

	CÔNG BÁO SỐ 12 (04/3/2010)

	51
	Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2010
	06/01/2010
	06/01/2010

	52
	Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh Sơn La
	13/01/2010
	13/01/2010

	53
	Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2010
	18/12/2009
	25/12/2009

	54
	Nghị quyết số 133/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện và bổ sung cân đối cho các xã, thị trấn năm 2010
	18/12/2009
	18/12/2009

	55
	Nghị quyết số 134/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu về việc phân bổ một số nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc các nguồn vốn năm 2010
	18/12/2009
	18/12/2009

	56
	Nghị quyết số 135/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu về Chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu khóa XVIII
	18/12/2009
	25/12/2009

	57
	Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu khóa XVIII
	18/12/2009
	25/12/2009

	58
	Nghị quyết số 137/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
	18/12/2009
	18/12/2009

	59
	Nghị quyết số 138/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
	18/12/2009
	18/12/2009

	CÔNG BÁO SỐ 13 + 14 (24/3/2010)

	60
	Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã
	21/01/2010
	31/01/2010

	61
	Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về Quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ
	21/01/2010
	31/01/2010

	62
	Quyết định số 177/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La  Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư tại các khu, điểm TĐC Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La
	21/01/2010
	21/01/2010

	63
	Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phòng chống bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa, bệnh lùn sọc đen trên lúa và ngô
	22/01/2010
	22/01/2010

	64
	Quyết định số 233/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La năm 2010
	26/01/2010
	26/01/2010

	65
	Quyết định số 240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2010
	27/01/2010
	27/01/2010

	66
	Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về công tác phòng chống gió lốc và mưa đá năm 2010
	03/02/2010
	03/02/2010

	67
	Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La
	04/02/2010
	04/02/2010

	68
	Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc đẩy 
mạnh thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở
	04/02/2010
	04/02/2010

	69
	Quyết định số 396/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; chương trình công tác của UBND tỉnh Sơn La năm 2010
	12/02/2010
	12/02/2010

	70
	Quyết định số 518/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2009
	02/3/2010
	02/3/2010

	71
	Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
	02/3/2010
	02/3/2010

	CÔNG BÁO SỐ 15 (30/4/2010)

	72
	Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành "Quy định về tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại tại tỉnh Sơn La”
	04/02/2010
	14/02/2010

	73
	Quyết định số 409/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định hướng dẫn quản lý, thanh quyết toán kinh phí phòng, chống ma tuý theo Nghị 
quyết số 300/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
	25/02/2010
	01/01/2010

	74
	Quyết định số 519/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 292/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị quyết số 104/2006/NQ-HĐND ngày 15/7/2006 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2007 - 2010
	02/3/2010
	02/3/2010

	75
	Quyết định số 710/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2009 cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La
	26/3/2010
	26/3/2010

	76
	Quyết định số 753/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia Tổ Công tác tại các xã thuộc 05 huyện nghèo
	30/3/2010
	10/4/2010

	77
	Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
	19/4/2010
	19/4/2010

	CÔNG BÁO SỐ 16 (15/5/2010)

	78
	Nghị quyết số 313/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La Quy định chế độ hỗ trợ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ đang hưởng chế độ hưu trí đảm nhiệm chức danh thường trực một số Hội thuộc tỉnh Sơn La
	13/4/2010
	01/5/2010

	79
	Nghị quyết số 314/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc miễn lệ phí hộ tịch
	13/4/2010
	23/4/2010

	80
	Nghị quyết số 315/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 270/2009/NQ-HĐND ngày 17/4/2009 của HĐND tỉnh khoá XII về chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La
	13/4/2010
	23/4/2010

	81
	Nghị quyết số 308/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 306/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XII
	13/4/2010
	13/4/2010

	82
	Nghị quyết số 311/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 298/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của 
HĐND tỉnh về cho phép lập dự án đầu tư bằng các nguồn vốn nhà nước năm 2010  các năm tiếp theo và cho phép lập mới một số dự án năm 2011
	13/4/2010
	23/4/2010

	83
	Nghị quyết số 312/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc cho vay và phân bổ, hoàn trả vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn năm 2010
	13/4/2010
	13/4/2010

	84
	Nghị quyết số 316/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2020
	13/4/2010
	23/4/2010

	85
	Nghị quyết số 317/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thông qua Quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020
	13/4/2010
	13/4/2010

	86
	Nghị quyết số 318/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thông qua Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Sơn La đến năm 2020
	13/4/2010
	23/4/2010

	87
	Nghị quyết số 319/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn Quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn hoá tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020
	13/4/2010
	13/4/2010

	88
	Nghị quyết số 320/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc thông qua nội dung nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020
	13/4/2010
	23/4/2010

	CÔNG BÁO SỐ 17 (30/7/2010)

	89
	Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân
	03/6/2010
	13/6/2010

	90
	Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thực hiện tiết kiệm điện năm 2010 trên địa bàn tỉnh Sơn La
	29/4/2010
	29/4/2010

	91
	Quyết định số 981/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiện toàn Trung tâm Văn hoá, thông tin và thể thao các huyện, thành phố
	29/4/2010
	29/4/2010

	92
	Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2010
	07/5/2010
	07/5/2010

	93
	Quyết định số 1078/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Sơn La đến năm 2020
	10/5/2010
	10/5/2010


Quyết định số 1158/QĐ-UBND của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ

 văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản

 lý, sử dụng tài sản nhà nước do UBND tỉnh

	 ban hành
	17/5/2010
	17/5/2010
	

	95
	Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Tai xanh ở lợn
	17/5/2010
	17/5/2010

	96
	Quyết định số 1289/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010
	31/5/2010
	31/5/2010

	97
	Quyết định số 1296/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi nội dung một số điều trong Quy định về thực hiện Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Sơn La
	01/6/2010
	01/6/2010

	98
	Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác phòng chống lũ quét, sạt lở, ngập lụt trong mùa mưa lũ năm 2010
	04/6/2010
	04/6/2010

	99
	Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa; bệnh lùn sọc đen trên lúa và ngô vụ mùa năm 2010
	30/6/2010
	30/6/2010

	100
	Quyết định số 1757/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành và các chức danh Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La
	21/7/2010
	21/7/2010

	CÔNG BÁO SỐ 18 (06/8/2010)

	101
	Nghị quyết số 323/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2010
	08/7/2010
	18/7/2010

	102
	Nghị quyết số 324/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
	08/7/2010
	18/7/2010

	103
	Nghị quyết số 325/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2011 - 2015
	08/7/2010
	01/01/2011

	104
	Nghị quyết số 326/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu 
giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2011 - 2015
	08/7/2010
	01/01/2011

	105
	Nghị quyết số 327/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh Sơn La
	08/7/2010
	01/9/2010

	106
	Nghị quyết số 328/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của HĐND tỉnh quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
	08/7/2010
	01/8/2010

	107
	Nghị quyết số 329/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Sơn La, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Sơn La và chi tiêu tiếp khách trong nước
	08/7/2010
	01/8/2010

	108
	Nghị quyết số 331/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về chế độ hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông, hồ để đi học
	08/7/2010
	01/9/2010

	109
	Nghị quyết số 321/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 306/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La khóa XII
	05/7/2010
	05/7/2010

	110
	Nghị quyết số 322/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa XII, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Đinh Đức Chù
	05/7/2010
	05/7/2010

	111
	Nghị quyết số 332/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về thông qua quy  hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020
	08/7/2010
	18/7/2010

	112
	Nghị quyết số 333/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về kiện toàn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La
	08/7/2010
	18/7/2010

	113
	Nghị quyết số 334/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về quyết định tổng biên chế sự nghiệp nhà nước; tổng chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2011 của tỉnh Sơn La
	08/7/2010
	01/01/2011

	114
	Nghị quyết số 335/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã, sáp nhập, thành lập xã thuộc huyện Quỳnh Nhai do di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La
	08/7/2010
	18/7/2010

	CÔNG BÁO SỐ 19 (31/10/2010)

	115
	Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan 
đến bất động sản tại UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn cho các tổ chức hành nghề công chứng
	16/8/2010
	26/8/2010

	116
	Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
	18/10/2010
	28/10/2010

	117
	Quyết định số 1932/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định tạm thời hướng dẫn quản lý, cấp phát quyết toán kinh phí hỗ trợ đấu tranh chống tội phạm ma tuý cho các đối tượng chức năng ngoài tỉnh theo Thông báo số 2016-TB/TU ngày 25/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
	11/8/2010
	1/8/2010

	118
	Quyết định số 1997/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 13/01/2009 của UBND tỉnh
	17/8/2010
	17/8/2010

	119
	Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thanh tra online Game, quản lý đại lý Internet, thông tin thuê bao di động trả trước và phát tán tin nhắn rác
	27/9/2010
	27/9/2010

	120
	Quyết định số 2400/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/6/2009 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
	04/10/2010
	04/10/2010

	121
	Quyết định số 2438/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định mức hỗ trợ cho khuyến nông viên cấp bản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ
	07/10/2010
	17/10/2010

	122
	Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường chỉ đạo công tác kiểm dịch, kiểm tra giám sát giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh
	20/10/2010
	20/10/2010

	123
	Chỉ thị số 29/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc triển khai một số biện pháp cấp bách trong chỉ đạo phun trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa năm 2010
	20/10/2010
	20/10/2010

	124
	Chỉ thị số 30/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc đẩy mạnh công tác xây dựng giao thông nông thôn mùa khô năm 2010 - 2011
	26/10/2010
	26/10/2010

	CÔNG BÁO SỐ 20 (30/11/2010)

	125
	Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc cụ thể hóa một số điều của Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	28/10/2010
	07/11/2010

	126
	Quyết định số 2553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng của tỉnh Sơn La 
	18/10/2010
	01/11/2010

	127
	Quyết định số 2659/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	28/10/2010
	28/10/2010

	128
	Quyết định số 2916/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La Ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020
	18/11/2010
	18/11/2010






UBND TỈNH SƠN LA XUẤT BẢN



Địa chỉ: Đường Khau Cả - Thành phố Sơn La



Điện thoại: 022.3751091; 022.3751595




Fax:           022.3852028




Website: http://congbao.sonla.gov.vn



E-Mail: trungtamcongbao@sonla.gov.vn



In tại Công ty TNHH TM&DV Châu Ngọc
CÔNG BÁO do Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La xuất bản là ấn phẩm thông tin pháp lý chính thức của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có chức năng công bố các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có giá trị pháp lý khác của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ban hành. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định rõ: “Chỉ các văn bản công bố trên Công báo mới có giá trị như bản gốc và được sử dụng trong mọi quan hệ, giao dịch chính thức. Văn bản đăng trên các ấn phẩm khác chỉ có giá trị tham khảo”.


Công báo tỉnh Sơn La gồm các số Công báo thường kỳ và Mục lục Công báo năm. Công báo được phát hành trong phạm vi toàn tỉnh do Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm xuất bản và in tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Châu Ngọc - Thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La.


Công báo in trên giấy có kích thước 20,5 cm x 29 cm. Trang bìa có in hình Quốc huy, Quốc hiệu của Nước CHXHCN Việt Nam và chữ CÔNG BÁO màu đỏ. Công báo được cấp miễn phí cho một số đối tượng theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.











